
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ Y TẾ 
 

Số:       /SYT-KHTC 
V/v công khai kết quả lựa chọn nhà thầu 

Gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT, đánh 

giá kết quả LCNT và Gói thầu số 02: Tư 

vấn thẩm định lập HSMT, kết quả LCNT 

thuộc Kế hoạch LCNT gói thầu mua thiết 

bị y tế triển khai công tác phòng chống 

dịch bệnh Covid-19 cho Sở Y tế; 

 
 

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nam, ngày    tháng  7  năm 2020 

 

  Kính gửi:   

- Cục Quản lý Công sản-Bộ Tài chính; 

- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam. 

 

 Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH11 ngày 26/11/2013;  

 Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Thủ tướng chính 

phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; 

  Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính 

quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

 Căn cứ Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2020 về việc 

phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thiết bị y tế triển khai công 

tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho Sở Y tế;  

 Sở Y tế tỉnh Hà Nam trân trọng đề nghị Quý Cơ quan công khai kết quả 

lựa chọn nhà thầu của 02 gói thầu số 01 và 02 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

gói thầu mua thiết bị y tế triển khai công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 

cho Sở Y tế, với các nội dung sau: 

1. Gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT, đánh giá kết quả LCNT. 

1.1. Tên nhà thầu được chỉ định: Viện Trang thiết bị và công trình y tế. 

Địa chỉ: Số 40 Phương mai, Quận Đống đa, thành phố Hà Nội. 

Mã số thuế: 0100108568 

1.2. Giá trị gói thầu được chỉ định: 21.840.000 đồng. 

(Bằng chữ: Hai mươi mốt triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn). 

1.3. Hình thức hợp đồng: Trọn gói 

1.4. Thời gian thực hiện: 30 ngày 

(Có Quyết định chỉ định thầu gửi kèm theo công văn) 

2. Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định lập HSMT, kết quả LCNT. 

2.1. Tên nhà thầu được chỉ định: Viện Công nghệ và Công trình sức khỏe. 

Địa chỉ: 1/89 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. 

Mã số thuế: 0101393188 
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2.2. Giá trị gói thầu được chỉ định: 10.920.000 đồng. 

(Bằng chữ: Mười triệu chín trăm hai mươi nghìn đồng chẵn). 

2.3. Hình thức hợp đồng: Trọn gói 

2.4. Thời gian thực hiện: 30 ngày 

(Có Quyết định chỉ định thầu gửi kèm theo công văn) 

Trên cơ sở những nội dung trên, Sở Y tế tỉnh Hà Nam kính đề nghị Cục 

Quản lý công sản-Bộ Tài chính, Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Hà Nam xem 

xét, đăng tải thông tin 

Trân trọng cảm ơn! 
 

Nơi nhận:                           
- Như trên 

- Lưu: VT, KHTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Trần Viết Huệ 
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DANH MỤC TÀI SẢN VÀ SỐ LƯỢNG TÀI SẢN MUA SẮM TẬP TRUNG 

ĐỢT 1 NĂM 2019 

(Kèm theo Công văn số       /SYT-KHTC ngày      tháng 9 năm 2019 của Sở Y tế 

tỉnh Hà Nam) 

 

Stt 

 

Danh mục tài sản 

 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Nguồn 

vốn mua 

sắm 

Ghi 

chú 

1 Máy thở CPAP Cái 1 

Ngân 

sách nhà 

nước 

năm 

2019 và 

nguồn 

thu tại 

các đơn 

vị. 

 

2 Máy Holter điện tâm đồ Cái 1  

3 Máy Holter huyết áp Cái 1  

4 Monitor sản khoa Chiếc 1  

5 Máy điện tim Chiếc 3  

6 Máy khí dung siêu âm Cái 1  

7 Máy siêu âm màu 4D (cao cấp) Cái 1  

8 Máy chụp X quang kỹ thuật số (DR) Máy 1  

9 Máy đo độ loãng xương toàn thân bằng tia X Chiếc 1  

10 Hệ thống bơm rửa dây nội soi tự động 
Hệ 

thống 
1  

11 Máy nội soi cổ tử cung (tiêu chuẩn) Chiếc 1  

12 Máy siêu âm màu 4D (tiêu chuẩn) Chiếc 1  

13 Máy siêu âm A Cái 1  

14 Máy sinh hiển vi phẫu thuật Cái 1  

15 Máy thở Cái 1  

16 Máy soi cổ tử cung (cao cấp) Chiếc 1  

17 Máy sốc điện Cái 1  

18 Máy theo dõi bệnh nhân Cái 3  

19 Máy Monitor sản khoa Cái 1  

20 Máy tạo oxy di động Cái 4  

21 Bàn thí nghiệm áp tường Cái 1  

22 Máy giặt đồ vải Cái 1  

23 Máy xét nghiệm HBA1C Cái 1  

24 Mô hình giải phẫu hệ tuần hoàn Bộ 2  

25 Bộ dụng cụ tiểu phẫu Bộ 3  

26 Bộ phẫu thuật mổ lấy thai Bộ 2  

27 Bộ đỡ đẻ Bộ 5  

28 Đèn cu vơ Cái 5  

29 Bộ kìm nhổ răng người lớn Bộ 1  

30 Bộ khám răng Bộ 5  

31 Bộ dụng cụ khám tai mũi họng Bộ 2  

32 Đèn soi đáy mắt Cái 1  

33 Bộ dụng cụ trích trắp lẹo Bộ 1  

34 Máy tạo oxy di động Cái 3  
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35 Máy sắc thuốc 
Hệ 

thống 
1  

36 Máy hút dịch Cái  3  

37 Nồi hấp tiệt trùng nhanh Cái 1  

38 Thiết bị tập vận động thụ động chi dưới Chiếc 1  

39 Bộ dụng cụ tiểu phẫu Bộ 3  

40 Bộ dụng cụ khám và điều trị tai, mũi, họng Bộ 1  

41 Hệ thống sắc, đóng thuốc 
Hệ 

thống 
5  

42 Máy tập cơ mông, tứ đầu đùi, bắp chân Chiếc 1  

43 Máy tập cơ ngực lớn bắp tay trước và sau Chiếc 1  

44 Máy tập cơ tứ đầu đùi, đùi sau Chiếc  1  

45 Máy điện châm Chiếc 60  

46 Thiết bị tập vận động thụ động chi trên Chiếc 1  

47 Bồn rửa tay phẫu thuật viên Cái 1  

48 Giường hồi sức cấp cứu đa năng Cái  15  

49 Xe tiêm cấp cứu Cái 3  

50 Bơm tiêm điện Cái 2  

51 Máy lọc nước khử khuẩn Cái  1  

52 Máy truyền dịch Cái  2  

53 Máy chiếu thị lực Chiếc 2  

54 Máy hấp dụng cụ mắt Chiếc 1  

55 Máy điều trị điện xung, điện phân trị liệu Chiếc 1  

56 Máy vật lý trị liệu Chiếc 2  

57 Máy vật lý trị liệu Chiếc 3  

58 Máy đo huyết áp để bàn Chiếc 2  

59 Kính hiển vi 3 mắt có Camera Chiếc 1  

60 Máy đo độ hòa tan Cái 1  

61 Máy laser nội mạch Cái 1  

62 Máy đo nồng độ cồn Cái 1  

 Tổng số   178   
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